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1 Nguyễn Thị Thu Hường 003 03/01/1995 KP2745 7.3 +1 8.7 +1 7.8 +0 7.3 +1 38 +3 8.5 +0 8.5 10 9 Xuất sắc

2 Nguyễn Thị Châu Ngân 005 16/10/1994 KP2730 7.4 +1 9 +1 8 +0 7.3 +0.5 35.5 +4 8.4 +0.5 8.9 6.1 8 Giỏi

3 Ka Ngọc 006 20/04/1986 KP2835 7.4 +1 6.9 +1 5.8 +1 7 +3 32.5 +3 8 +0.5 8.5 9.9 9 Xuất sắc

4 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 007 27/12/2006 KP2871 8.5 +1 8.8 +1 7.7 +1 7 +3 39.5 +3 9.3 +0.5 9.8 9.9 9.8 Xuất sắc

5 Huỳnh Hy Nhiên 008 18/03/2005 KP2858 6.9 +1 7.4 +1 8.8 +1 7.8 +1 40.5 +2 8.7 +0 8.7 7.7 8.4 Giỏi

6 Vũ Huỳnh Tâm Như 009 26/07/2002 KP2984 HVF 6.8 +0 6.3 +0 8 +0 7.2 +0 36 +0 7.1 +0 7.1 9.8 8 Giỏi

7 Kiều Thị Kim Thanh 011 08/04/2000 KP2763 8.1 +1 7.8 +1 7.3 +0 8.4 +1 40.5 +4 8.7 +0 8.7 9.8 9.1 Xuất sắc

8 Hoàng Thị Hiếu Thư 014 20/10/2006 KP2852 8.8 +1 9 +1 9.3 +0.5 7 +3 45 +3 9.8 +0.5 10 8.5 9.5 Xuất sắc

9 Lâm Thị Thu Trang 016 22/08/2006 KP2760 6.9 +1 8.4 +1 7.2 +0 6.8 +1 35 +4 8 +0 8 9.9 8.6 Giỏi

10 Trần Thị Thanh Trang 017 14/10/1990 KP2811 7 +1 8.1 +1 9 +1 7 +3 44 +3 9.3 +0.5 9.8 9.4 9.7 Xuất sắc

11 Thì Thị Thu Yến 018 18/08/2002 KP2798 7.5 +1 8.1 +1 9 +1 7 +3 40.5 +3 9.3 +0.5 9.8 6.9 8.8 Giỏi
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